
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT
Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối hợp
Thời gian Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra

Hình 

thức 
Ghi chú

1
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

CAP 

Bình Kiến
Quý I/2026

Hoạt động bảo lãnh và sử dụng lao 

động nước ngoài đúng theo quy định 

của pháp luật hay không

Công ty TNHH Thủy sản 

Tôm Vàng,  KCN An Phú
Trực tiếp

2
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

CAP Hòa 

Hiệp
Quý I/2026

Hoạt động bảo lãnh và sử dụng lao 

động nước ngoài đúng theo quy định 

của pháp luật hay không

Công ty Cổ phần Asta 

Healthcarre

 USA

Trực tiếp

3
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

CAP Hòa 

Hiệp
Quý I/2026

Hoạt động bảo lãnh và sử dụng lao 

động nước ngoài đúng theo quy định 

của pháp luật hay không

Công tý TNHH thực phẩm 

Teasan 
Trực tiếp

4
Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh

CAP Hòa 

Hiệp
Quý I/2026

Hoạt động bảo lãnh và sử dụng lao 

động nước ngoài đúng theo quy định 

của pháp luật hay không

Công ty Cổ phần Foodtech 

chi nhánh Phú Yên
Trực tiếp

5

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

Khách sạn Phước Nguyên - 

Công ty TNHH Thành Dung
Trực tiếp

6

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

Doanh nghiệp tư nhân Khách 

sạn Cẩm Thành
Trực tiếp

7

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

Khách sạn Tuấn Vũ- Công ty 

TNHH DVTM và XK Tuấn 

Vũ

Trực tiếp

CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA QUÝ I/2026



8

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

Khách sạn Đặng Lê - Công ty 

TNHH đầu tư du lịch Đặng Lê
Trực tiếp

9

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

Khách sạn Ngọc Hồi - 244 Lê 

Thánh Tông
Trực tiếp

10

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

Khách sạn Trường Ngọc - 

Công ty TNHH MTV Trường 

Ngọc

Trực tiếp

11

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

Khách sạn Anh Long - Công 

ty TNHH XNK Anh Long
Trực tiếp

12

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

Khách sạn Sài Gòn Ban Mê - 

Chi nhánh Công ty CP du lịch 

Đắk Lắk

Trực tiếp

13

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

Khách sạn Sông Trà - DNTN 

Sông Trà
Trực tiếp

14

Phòng Quản lý 

hành chính về 

TTXH

- Quý I/2026

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, chấp hành 

quy định về ANTT về quản lý con dấu 

và một số nội dung liên quan khác

DNTN An Nhiên Bình - Ks 

Song An
Trực tiếp

15

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC   CHXD Đức năng 2 Trực tiếp

16

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC   CHXD Hoa Lư Trực tiếp



17

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC   CHXD Ngọc Hải Trực tiếp

18

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD số 09 Công ty Cổ 

phần TM dầu khí Đồng Nai 

tại Tây Nguyên. Đ/c: Ea 

Drong

Trực tiếp

19

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Số 1 - Công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng Hùng 

Mạnh; địa chỉ: 229 Đinh Tiên 

Hoàng

Trực tiếp

20

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD số 1 Biên Dương - 

Đ/c: khối 3
Trực tiếp

21

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD số 25 Nam Tây 

Nguyên. Đ/c: Ea Kpam
Trực tiếp

22

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD số 45 Nam Tây 

Nguyên. Đ/c: Ea Knuếch
Trực tiếp

23

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD số 68 Nam Tây 

Nguyên. Đ/c: Cư Êbur
Trực tiếp

24

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD số 69 Nam Tây 

Nguyên. Đ/c: Cư Êbur
Trực tiếp
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Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD số 81 thuộc Công ty 

xăng dầu Nam Tây Nguyên; 

ĐC: Thôn Hiệp Thịnh

Trực tiếp

26

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC   cửa hàng XD thanh sen Trực tiếp

27

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD bán sĩ và lẻ xăng dầu 

Ama Khang - Đ/c: xã Ea Tar
Trực tiếp

28

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Bắc Nam số 8 - Đ/c: 

số 47 buôn Rư
Trực tiếp

29

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Bằng Hồng - Đ/c: 

thôn 2b
Trực tiếp

30

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Cường An số 19; 

Buôn Trắp
Trực tiếp

31

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Cường An số 9 - 

Đ/c: thôn 4
Trực tiếp

32

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Đạo Huấn - Đ/c: 131 

Phan Huy Chú
Trực tiếp



33

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Điểm Luyến thuộc 

DNTN TM Điểm Luyến - 

Đ/c: xã Ea Tar

Trực tiếp

34

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Đông Phương 1 - 

Đ/c: số 01 Hùng Vương
Trực tiếp

35

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Đông Phương 2 - 

Đ/c: thôn 11
Trực tiếp

36

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Đức Dũng Phát 

thuộc DNTN TM Đức Dũng 

Phát - Đ/c: xã Ea Tar

Trực tiếp

37

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Đức Đạt - Đ/c: buôn 

Tah b
Trực tiếp

38

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Đức Khang thuộc 

Cty TNHH XD Đức Khang - 

Đ/c: buôn Ea Sang

Trực tiếp

39

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Đức Nhân - Đ/c: 

buôn Trấp
Trực tiếp

40

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Giang Sơn thuộc 

DNTN xăng dầu Giang Sơn - 

Đ/c: thôn 5

Trực tiếp



41

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Hải Anh Phát  thuộc 

DNTN xăng dầu Hải Anh 

Phát - Đ/c: thôn 15

Trực tiếp

42

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Hải Phát số 8 - Đ/c: 

thôn 1
Trực tiếp

43

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Hoa Dung - Đ/c: 

buôn Yông
Trực tiếp

44

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Hòa Hợp - Đ/c: xã 

Cư Mgar
Trực tiếp

45

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC   CHXD Hoàng Huy; Số 22 Trực tiếp

46

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Hoàng Phong - Đ/c: 

44 Võ Văn Kiệt
Trực tiếp

47

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Hoàng Quý - Đ/c: 

thôn 3
Trực tiếp

48

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Hồng Hải 1 - Đ/c: 

226 Võ Văn Kiệt
Trực tiếp



49

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Hồng Thu - Đ/c: 

thôn 2
Trực tiếp

50

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Hùng Phát - Đ/c: 

thôn 11
Trực tiếp

51

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Hữu Đức - Đ/c: thôn 

1
Trực tiếp

52

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Minh Phương - CN 

Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu và dịch vụ vận tải 

minh phương tại Đắk Lắk; địa 

chỉ: Số 01 Y Ngông

Trực tiếp

53

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Nhân Phát 2 thuộc 

Cty TNHH TM Nhân Phát - 

Đ/c: thôn 15

Trực tiếp

54

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Nhân Phát thuộc Cty 

TNHH TM Nhân Phát - Đ/c: 

buôn Jốc

Trực tiếp

55

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Phong Hải; 

K10+500 Tỉnh Lộ 8
Trực tiếp



56

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Phú Thịnh; Thôn 

Đoàn Kết
Trực tiếp

57

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD số 3 thuộc CN Cty 

CP xăng dầu khí Vũng Tàu 

tại Đắk Lắk - Đ/c: km 17

Trực tiếp

58

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC   CHXD số 37 - Đ/c: tỉnh lộ 1 Trực tiếp

59

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD số 6 thuộc CN Đắk 

Lắk - Cty TNHH hóa dầu 

Trường Thịnh HTG - Đ/c: 

thôn 3

Trực tiếp

60

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD số 73 - Cty dầu khí 

Quân đội - Đ/c: tỉnh lộ 1
Trực tiếp

61

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD số 78 thuộc Công ty 

xăng dầu Nam Tây Nguyên; 

địa chỉ: Tỉnh lộ 8

Trực tiếp

62

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Tiến Phú - Đ/c: khối 

4
Trực tiếp

63

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Tuyết Anh - Đ/c: 

khối 6
Trực tiếp



64

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Thanh Hiền - Đ/c: 

234 Võ Văn Kiệt
Trực tiếp

65

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Thảo Vy - Đ/c: xã 

Cư Êbur
Trực tiếp

66

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Thiên Trang - Đ/c: 

khối 1
Trực tiếp

67

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Thịnh Phúc Tài - 

Đ/c: số 41 đường Liên thôn 8
Trực tiếp

68

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  CHXD Trinh Ly thuộc 

DNTN TM Trinh Ly - Đ/c: 

buôn Jốp

Trực tiếp

69

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Trường Hải - Đ/c: 

khối 1
Trực tiếp

70

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Văn Minh - Đ/c: km 

19
Trực tiếp

71

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  CHXD Vương Thương - 

Đ/c: km 15
Trực tiếp



72

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  Petrolimex Cửa hàng số 3 

thuộc Công ty xăng dầu Nam 

Tây Nguyên

Trực tiếp

73

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  Petrolimex Cửa hàng số 65; 

địa chỉ: Km15
Trực tiếp

74

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  Petrolimex Cửa hàng số 66; 

địa chỉ: Đường 10/3
Trực tiếp

75

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

  Petrolimex Cửa hàng số 67; 

địa chỉ: Số 630đường Võ Văn 

Kiệt

Trực tiếp

76

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
  Petrolimex Cửa hàng số 76; 

địa chỉ: Thôn 8
Trực tiếp

77

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 CHXD Đức Năng 1 - Công 

ty TNHH Đức Năng; địa chỉ: 

Buôn Sah A

Trực tiếp

78

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 CHXD Đức Năng 4 - Công 

ty TNHH Đức Năng; địa chỉ: 

Xã Cư Đliê M’nông

Trực tiếp

79

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 CHXD Hà Đức - Cty TNHH 

TMDV cao su Hà Đức- Đ/c: 

thôn 3

Trực tiếp



80

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 CHXD số 1 thuộc chi nhánh 

4 - Công ty cổ phần TM dầu 

khí Đồng Nai tại Tây 

Nguyên. Đ/c: km 10

Trực tiếp

81

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC  CHXD số 8 Trực tiếp

82

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 CHXD Tấn Tài - Doanh 

nghiệp tư nhân TM Tấn Tài; 

địa chỉ: Thôn 8

Trực tiếp

83

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Anh Việt - Đ/c: buôn 

Kao
Trực tiếp

84

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Đông Phương 3 - 

Đ/c: thôn Hiệp Đoàn
Trực tiếp

85

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 CHXD Đức Thành số 3 

thuộc Cty CPĐT Đức Thành 

Đắk Lắk - Đ/c: thôn 12

Trực tiếp

86

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Đức Thảo - Đ/c: thôn 

Hiệp Hưng
Trực tiếp

87

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Hoàng Giang 2 - Đ/c: 

đường 10/3
Trực tiếp



88

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Hồng Hải số 2 - Đ/c: 

thôn 12
Trực tiếp

89

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Hương Thắng - Đ/c: 

thôn Hiệp Hòa
Trực tiếp

90

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Hữu Trọng - Đ/c: 

buôn Ea M'Doh
Trực tiếp

91

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Lệ Thủy - Đ/c: thôn 

1b
Trực tiếp

92

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Lý Mười - Đ/c: thôn 

Hiệp Thịnh
Trực tiếp

93

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Minh Long - Đ/c: 

buôn Kmrông
Trực tiếp

94

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Phúc Cường - Đ/c: 

thôn 4
Trực tiếp

95

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Phương Sơn - Đ/c: 

thôn 2b
Trực tiếp



96

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 CHXD số 3 thuộc chi nhánh 

4 - Công ty CPTM dầu khí 

Đồng Nai tại Tây Nguyên; 

địa chỉ: thôn 5

Trực tiếp

97

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD số 31 - Công ty dầu 

khí vũng tàu. Đ/c: thôn 3
Trực tiếp

98

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 CHXD số 8 thuộc chi nhánh 

4 - Công ty cổ phần thương 

mại dầu khí Đồng Nai tại Tây 

Nguyên; địa chỉ: Thôn 12

Trực tiếp

99

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Trung Việt - Đ/c: 

thôn 1b
Trực tiếp

100

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC
 CHXD Trường Vĩnh - Đ/c: 

thôn 10
Trực tiếp

101

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 Petrolimex Cửa hàng số 2 

thuộc Công ty xăng dầu Nam 

Tây Nguyên

Trực tiếp

102

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn 

cứu hộ

- Quý I/2026 Đảm bảo an toàn PCCC

 Petrolimex Cửa hàng số 5 

thuộc Công ty xăng dầu Nam 

Tây Nguyên

Trực tiếp

103 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Đặng Thị 

Hoài Thương 1
Trực tiếp



104 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH BOB 

HOTEL 3
Trực tiếp

105 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH 

CHILLING CINEMA & 

HOMESTAY

Trực tiếp

106 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ HOÀNG NGỌC
Trực tiếp

107 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH ĐỒI 

SAO HOMESTAY
Trực tiếp

108 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh nhà nghỉ Nấm Trực tiếp

109 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Lá Giang 

Garden
Trực tiếp

110 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

ÂN ĐIỂN THIÊN ĐƯỜNG 

ĐẮK LẮK
Trực tiếp

111 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÚC THỊNH
Trực tiếp

112 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA 

ỐC THIÊN NGÂN
Trực tiếp

113 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NAY 

NIC LÂY
Trực tiếp



114 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Y JIP DU Trực tiếp

115 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH 

SẠN HÙNG VƯƠNG

Trực tiếp

116 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HOÀNG SƠN TÂY 

NGUYÊN

Trực tiếp

117 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH KHÁCH 

SẠN MYA
Trực tiếp

118 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH HỒ BƠI 

CAO NGUYÊN XANH
Trực tiếp

119 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ HOÀNG ANH 1
Trực tiếp

120 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH BOB 

HOTEL 2
Trực tiếp

121 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH BOB 

HOTEL
Trực tiếp

122 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH KHÁCH 

SẠN ATTICA BAN MÊ
Trực tiếp

123 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH PARIS 

HOTEL
Trực tiếp



124 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

VÀ NHÀ NGHỈ AMAZING
Trực tiếp

125 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ THANH BÌNH
Trực tiếp

126 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ QUỲNH TRANG
Trực tiếp

127 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

QUENY'S FAM STAY Trực tiếp

128 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ HOÀNG THIÊN ANH
Trực tiếp

129 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ HOÀNG PHÚ
Trực tiếp

130 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ- KHÁCH SẠN 

HOÀNG MỸ

Trực tiếp

131 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH HOA 

LAN
Trực tiếp

132 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

LEE HOUSE Trực tiếp

133 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ ĐỨC HUY
Trực tiếp



134 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH HAPPY 

HOMESTAY
Trực tiếp

135 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH LAN 

TRINH
Trực tiếp

136 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Tân Hưng Đạt Trực tiếp

137 CAP BMT Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH NHƯ Ý 

HÀ XUYÊN
Trực tiếp

138 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Đằng Vương 

Các
Trực tiếp

139 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh OM SPA 3 Trực tiếp

140 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Cầm đồ 285 Trực tiếp

141 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Cầm đồ Tín Hùng Trực tiếp

142 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Sun Cinema Hometay Trực tiếp

143 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh cà phê bột Ea 

Puk
Trực tiếp



144 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Duy Ngọc Trực tiếp

145 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Tài Linh ART 

GROUP
Trực tiếp

146 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh countryside 

homestay
Trực tiếp

147 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Kế 2
Trực tiếp

148 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Garden & 

Camping
Trực tiếp

149 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Topo House Trực tiếp

150 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Nguyễn Duy 

Hưng
Trực tiếp

151 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Công ty TNHH TM và DV 

LYSA
Trực tiếp

152 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà Nghỉ Thái An Trực tiếp

153 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Happy Home 

Trạm Nhiên
Trực tiếp



154 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà nghỉ Quỳnh Hương 2 Trực tiếp

155 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà nghỉ Quỳnh Hương Trực tiếp

156 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Ong mật Chí 

Toàn
Trực tiếp

157 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà nghỉ Mỹ Linh Trực tiếp

158 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Đại Hùng 2 Trực tiếp

159 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà nghỉ Anh Tiên Trực tiếp

160 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Hoàng Đông Trực tiếp

161 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà nghỉ Khánh Hân Trực tiếp

162 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Khách sạn Hoàng Điệp 3 Trực tiếp

163 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Khách sạn Bazan Trực tiếp



164 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà Nghỉ Kim Long Trực tiếp

165 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà nghỉ Hoàng Trang Trực tiếp

166 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Hotel Hương 

Mê
Trực tiếp

167 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà Nghỉ Thanh Huyền Trực tiếp

168 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà Nghỉ Phương Uyên Trực tiếp

169 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hằng
Trực tiếp

170 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Nhà Nghỉ Thanh Hà Trực tiếp

171 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Tuyết Thanh 1
Trực tiếp

172 Phường Ea Kao Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Hộ kinh doanh Lan Phương Trực tiếp

173
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Sao Sáng Trực tiếp

174
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Hồng Ân Trực tiếp



175
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Hoa sen Trực tiếp

176
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Hương Sen Trực tiếp

177
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Ánh Dương Hồng Trực tiếp

178
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Mai Khôi Trực tiếp

179
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Hoa Mai Trực tiếp

180
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Sóc Nâu Trực tiếp

181
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Thỏ Ngọc Trực tiếp

182
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Thiên Thần Trực tiếp

183
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Thỏ Trắng Trực tiếp

184
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Mầm non Họa My Trực tiếp

185
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nha Khoa Chi Lăng Trực tiếp

186
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Đông y Bùi Đức Lễ Trực tiếp

187
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Karaoke Phương Thi Trực tiếp

188
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Bách Hóa Xanh Trực tiếp

189
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

Cà phê - bida Nguyễn Bá 

Thanh Tú
Trực tiếp

190
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà nghỉ Vành Đai Trực tiếp



191
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà trọ Trần Kim Ngọc Trực tiếp

192
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà trọ nguyễn thị chất Trực tiếp

193
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà trọ Phạm Quyết Thắng Trực tiếp

194
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà trọ Lê Khánh Toàn Trực tiếp

195
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
nhà trọ 97 Võ văn kiệt Trực tiếp

196
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà trọ Trần Thị Dung Trực tiếp

197
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà trọ Phan Thị Chung Trực tiếp

198
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà trọ Thảo Lý Trực tiếp

199
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà trọ Kính Ánh Trực tiếp

200
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà nghỉ Hằng Nga Trực tiếp

201
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà nghỉ Hoàng Đức Trực tiếp

202
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Công ty Đức Phúc - Mỹ phẩm Trực tiếp

203
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nông dược đà lạt Trực tiếp

204
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
BVTV Thái Bình Trực tiếp

205
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Công ty Gia Bình - máy cày Trực tiếp

206
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà thuốc Phamarcity1131 Trực tiếp



207
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Nhà Thuốc Long Châu Trực tiếp

208
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Công ty Kata farm Trực tiếp

209
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Bưu điện Chi Lăng Trực tiếp

210
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
chi nhánh J&T Express Trực tiếp

211
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Bưu Điện Duy Hòa Trực tiếp

212
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Viettel post Trực tiếp

213
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
gara 1991 Trực tiếp

214
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
gara thanh điền Trực tiếp

215
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Gara Sữa Xe Thuận Trực tiếp

216
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Ô Tô Khánh Hà Trực tiếp

217
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Ô Tô Hải Nguyên Phát Trực tiếp

218
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
ôTô Dương Trực tiếp

219
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

Cơ sở gia công gỗ - Trần Văn 

Sủng
Trực tiếp

220
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

HKD May mặc Phạm Hồng 

Phúc
Trực tiếp

221
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

HKD may mặc Hoàng Thị 

Phương
Trực tiếp

222
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

Sản xuất bún khô Vũ Công 

Năng
Trực tiếp



223
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Sắt thép An Thịnh Phát Trực tiếp

224
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Cơ sở gỗ Nguyễn Nhật TâM Trực tiếp

225
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
HKD văn lâm - gia công gỗ Trực tiếp

226
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
HKD Đăng Đạo - đồ gỗ Trực tiếp

227
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
HKD Vững Nga - đồ gỗ Trực tiếp

228
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

Cơ sở gia công gỗ Nguyễn 

Văn Hùng
Trực tiếp

229
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

Cơ sở SX bánh mì Nguyễn 

Thành Luân
Trực tiếp

230
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Sản xuất bao tay Hoàn Trực tiếp

231
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

HKD Phan Châu Linh-  Sx 

bao tay
Trực tiếp

232
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

HKD Nguyễn Thành Trung- 

SX bao tay
Trực tiếp

233
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
HKD Ngọc Dinh - đồ gỗ Trực tiếp

234
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

Sản xuất bánh mì ngọt - Cao 

Thị Tú Uyên
Trực tiếp

235
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Cơ sở gia công gỗ Hải Hiền Trực tiếp

236
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
HKD Vũ Thị Thêu - sản xuất Trực tiếp

237
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
HKD Phế liệu Lê Thị Thủy Trực tiếp

238
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

HKD Lê Quang Huy- kho 

chứa máy móc
Trực tiếp



239
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Bao bì Hùng Phát Trực tiếp

240
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Phế liệu Nguyễn Văn Chung Trực tiếp

241
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Phế Liệu 95 Võ Văn Kiệt Trực tiếp

242
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Sản xuất đường vinh sơn Trực tiếp

243
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Phế Liệu Nam Trực tiếp

244
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Phê liệu Thông Trực tiếp

245
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
HKD Phế liệu tín Trực tiếp

246
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

HKD Trần Văn Khôi - phế 

liệu
Trực tiếp

247
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Ninh Kha - SX giày dép Trực tiếp

248
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
internet Huỳnh Ngọc Tiến Trực tiếp

249
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Pháo hoa Trực tiếp

250
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Tạp hóa Linh Anh Trực tiếp

251
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
Xưởng gỗ Nguyễn Minh Hùng Trực tiếp

252
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

Hộ kinh doanh Trần Phú 

Thuận- ốp lát tường
Trực tiếp

253
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
HKD Vũ Thành Phúc Trực tiếp

254
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
HKD Hiển trang - bao bì Trực tiếp



255
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH
cơ sở đinh thị bích hòa Trực tiếp

256
UBND phường 

Thành nhất

Công an 

phường
Quý I/2026

Chấp hành các quy định về 

PCCC&CNCH

HKD Nguyễn Trung Cường - 

Điện nước
Trực tiếp

257
CA phường 

Đông Hòa 
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh Nhà nghỉ 

Toàn Đạt
Trực tiếp

258
CA phường 

Đông Hòa 
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh Karaoke Thùy 

Dương
Trực tiếp

259
CA phường 

Đông Hòa 
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh Cầm đồ Bảo 

Xuyên 2
Trực tiếp

260
CA phường 

Đông Hòa 
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng Gas Thọ Vinh
Trực tiếp

261
CA phường 

Đông Hòa 
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh Nhà nghỉ 

Triều Châu
Trực tiếp

262
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểmtra phòng cháy,Giấyphép kinh 

doanh
KARAOKE, cà phê thiên phú Trực tiếp

263
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026 Kiểm tra lưu trú, Nhà nghỉ Thành Bình Trực tiếp

264
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026 Kiểm tra lưu trú Nhà nghỉ Nguyên Vũ Trực tiếp

265
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểm tra giấy phép kinh doanh, phòng 

cháy chữa cháy

Kinh doanh dầu khí Lê Hồng 

Nga
Trực tiếp

266
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểm tra giấy phép kinh doanh, phòng 

cháy chữa cháy

Kinh doanh dầu khí, Nguyễn 

Hồng Sơn
Trực tiếp

267
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểm tra giấy phép kinh doanh ,giấy 

đảm bảo an ninh trật tự, Phòng cháy 

chữa cháy

Dịch Vụ Cầm Đô Châu Hùng Trực tiếp



268
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểm tra giấy phép kinh doanh, giấy 

đảm bảo an ninh trật tự, Phòng cháy 

chữa cháy

Dịch Vụ Cầm Đô Anh Mạnh Trực tiếp

269
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểm tra giấy phép kinh doanh, phòng 

cháy chữa cháy

Gar Phượng kinh doanh dầu 

mỏ hóa lỏng
Trực tiếp

270
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểm tra giấy phép kinh doanh, phòng 

cháy chữa cháy
 Gar Thu Nhuận Trực tiếp

271
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểm tra giấy phép kinh doanh, phòng 

cháy chữa cháy
GAR YGIAN KTLA Trực tiếp

272
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểm tra giấy phép kinh doanh, phòng 

cháy chữa cháy

Công ty TNHH ELF Gar 

Xuân Hương,
Trực tiếp

273
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026 Kiểm tra lưu trú

Kinh doanh Lưu trú, Nhà 

nghỉ Công dang 2
Trực tiếp

274
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026 Kiểm tra lưu trú,

Kinh doanh Lưu trú, Nhà 

nghỉ Công dang 1
Trực tiếp

275
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểmtra phòng cháy,Giấyphép kinh 

doanh
Ka Ra ke Anh Dung, Trực tiếp

276
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026

Kiểmtra phòng cháy,Giấyphép kinh 

doanh
Kinh doanh kara ke, Trực tiếp

277
Công an xã Cuôr 

Đăng
Quý I/2026 Kiểm tra lưu trú

Kinh doanh Lưu trú Nhà 

Nghỉ Thanh Ngân
Trực tiếp

278
Công an xã Sơn 

Thành
Quý I/2026

Kiểm tra PCCC, ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về ANTT

Công ty 1TV TRUNG ĐOAN 

(800kg)
Trực tiếp

279
Công an xã Sơn 

Thành
Quý I/2026

Kiểm tra PCCC, ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về ANTT
TẤN THÀNH (180kg) Trực tiếp

280
Công an xã Sơn 

Thành
Quý I/2026

Kiểm tra PCCC, ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về ANTT
Nam Hiền   (10 phòng) Trực tiếp

281
Công an xã Sơn 

Thành
Quý I/2026

Kiểm tra PCCC, ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về ANTT
UYÊN TRANG (5 phòng) Trực tiếp

282
Công an xã Sơn 

Thành
Quý I/2026

Kiểm tra PCCC, ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về ANTT
MINH ĐIỀN (5 phòng) Trực tiếp



283
Công an xã Sơn 

Thành
Quý I/2026

Kiểm tra PCCC, ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về ANTT
DŨNG (250kg) Trực tiếp

284
Công an xã Sơn 

Thành
Quý I/2026

Kiểm tra PCCC, ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về ANTT
CƯƠNG MAI (500kg) Trực tiếp

285
Công an xã Sơn 

Thành
Quý I/2026

Kiểm tra PCCC, ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về ANTT
THANH VÂN (1 phòng kara) Trực tiếp

286
Công an xã Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Thế giới xe điện Xuân Lộc Trực tiếp

287
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Trung tâm điện máy, nội thất 

Xuân Lộc
Trực tiếp

288
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Tạp phẩm Thùy Trâm Trực tiếp

289
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Cửa hàng Điện máy xanh 

13909
Trực tiếp

290
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Phân bón, TBVTV Ngọc Vy Trực tiếp

291
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Nội thất Thành Công Trực tiếp

292
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Điện máy Minh Tiến Trực tiếp

293
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ -CP 

và Nghị định số 56/2023/NĐ- CP.

Nhà nghỉ Phương Lý Trực tiếp



294
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Cửa Hàng điện Thoại Thành 

Tiến
Trực tiếp

295
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Cửa hàng Nội thất Tuyến 

Ngọc
Trực tiếp

296
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Cửa hàng Điện cơ, điện lạnh, 

điện máy Thành
Trực tiếp

297
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Cà phê Châu Anh Trực tiếp

298
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Hộ kinh doanh điện nước 

Đức Anh
Trực tiếp

299
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Đại lý Tạp hóa Phùng Dự Trực tiếp

300
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Tạp hóa Năm Lài Trực tiếp

301
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ -CP 

và Nghị định số 56/2023/NĐ- CP.

Cầm đồ Hoài nét Trực tiếp

302
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Tạp hoá Thanh Thảo Trực tiếp

303
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Tạp hóa Phượng Lân Trực tiếp



304
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Nội thất Công Thành Trực tiếp

305
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Đại lý thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón vật tư nông nghiệp 

Nguyên Vũ

Trực tiếp

306
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Tạp hóa Hùng Nhơn Trực tiếp

307
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Cửa hàng điện máy Thành 

Phong
Trực tiếp

308
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ -CP 

và Nghị định số 56/2023/NĐ- 

CP.Kiểm tra công tác phòng cháy 

chữa cháy theo Nghị định số 

105/2025/NĐ – CP

Nhà Nghỉ Thanh Bình Trực tiếp

309
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

Đại lý BVTV Thái Bình 50 Trực tiếp

310
CAX. Tam 

Giang
Quý I/2026

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa 

cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ 

– CP

phế liệu Nguyễn Đức Dũng Trực tiếp

311
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ 39 Thôn 1, xã Ea Kar Trực tiếp

312
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ Thúy Nga Thôn 3, xã 

Ea Kar
Trực tiếp



313
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ 56Thôn 7, xã Ea Kar Trực tiếp

314
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ Công Mạnh Thôn 

Vạn Phúc, Ea Kar
Trực tiếp

315
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ Chi Nga Thôn 2, xã 

Ea Kar
Trực tiếp

316
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ Sang Mai Thôn 1, xã 

Ea Kar
Trực tiếp

317
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ Đạt HoaThôn 1, xã 

Ea Kar
Trực tiếp

318
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ Năm Thúy Thôn Vạn 

Phúc, Ea Kar
Trực tiếp

319
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ Hồng Vân Thôn 2, xã 

Ea Kar
Trực tiếp

320
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ Kim ThươngThôn 

14, xã Ea Kar
Trực tiếp



321
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Cầm đồ F88 Địa điểm số 

07Thôn 6, xã Ea Kar
Trực tiếp

322
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

In Phước Vi Thôn Vạn Phúc, 

Ea Kar
Trực tiếp

323
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

In Tuấn Cảnh Thôn Hưng 

Long,Ea Kar
Trực tiếp

324
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Karaoke 79 Thôn 3, xã Ea Kar Trực tiếp

325
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Nhà nghỉ Hồng Hạnh Thôn 

Hưng Long,Ea Kar
Trực tiếp

326
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Khách sạn Thanh lịch Thôn 

Vạn Phúc, Ea Kar
Trực tiếp

327
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Nhà nghỉ Như ÝBuôn Mrông 

B, Ea Kar
Trực tiếp

328
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Hoa Lư HotelThôn 2, xã Ea 

Kar
Trực tiếp



329
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Hoàng cầm Hotel Thôn Vạn 

Phúc, Ea Kar
Trực tiếp

330
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Nhà nghỉ An Nam Thôn 7, xã 

Ea Kar
Trực tiếp

331
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Khách sạn Bình Minh Buôn 

Mrông B, Ea Kar
Trực tiếp

332
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Nhà nghỉ Nắng Chiều - Cầm 

đồ 211 Thôn Vạn Phúc, Ea 

Kar

Trực tiếp

333
Công an xã Ea 

Kar

- Tổ An 

ninh
Quý I/2026

(1) Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở 

kinh doanh (2) Kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về ANTT(3) Xử lý 

vi phạm trong quá trình kiểm tra

Gas PhụngThôn Vạn Phúc, 

Ea Kar
Trực tiếp

334
Công An xã Duk 

Man
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh  Hồ Đức Dinh Trực tiếp

335
Công An xã Duk 

Man
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Đại lí gạo Vân Hồng Trực tiếp

336
Công An xã Duk 

Man
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Phân bón Duẩn Hà Trực tiếp

337
Công An xã Duk 

Man
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Đại lý BVTV Bà Thêm Trực tiếp



338
Công An xã Duk 

Man
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Đại lý phân bón Loan Bình Trực tiếp

339
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Thuốc BVTV Tâm Mai Trực tiếp

340
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Gas Dũng Lụa Trực tiếp

341
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

VLXD Thuỷ Phương Trực tiếp

342
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Đại lí Quang Minh Trực tiếp

343
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Đại lý Tiện Hương Trực tiếp

344
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Cửa hàng vật tư nông nghiệp Trực tiếp

345
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Xưởng mộc Gia dụng Trực tiếp

346
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Cơ khí Long Nguyên Trực tiếp

347
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Sản xuất đá lạnh, cây Trực tiếp



348
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Tạp hóa Nguyễn Đức Khỏe Trực tiếp

349
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Tạp hóa Phan Thị Phương Trực tiếp

350
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Tạp hóa Hồ Thị Hiền Trực tiếp

351
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Tạp hóa Dương Thị Hương Trực tiếp

352
Công An xã Dur 

Kmăl
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Tạp hóa Nguyễn Thị Thuận Trực tiếp

353
Công an xã 

M’Drắk
Qúy I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Dịch vụ cầm đồ Anh Nhớ 

(Thôn 11, xã M'Drắk)
Trực tiếp

354
Công an xã 

M’Drắk
Qúy I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Dịch vụ cầm đồHưng Thịnh 

(Thôn 18, xã M'Drắk
Trực tiếp

355
Công an xã 

M’Drắk
Qúy I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Dịch vụ cầm đồ  Anh Quân 

(Thôn 7, xã M'Drắk)
Trực tiếp

356
Công an xã 

M’Drắk
Qúy I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Dịch vụ cầm đồ Đại Nghĩa 

(Thôn 2, xã M'Drắk)
Trực tiếp

357
Công an xã 

M’Drắk
Qúy I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Dịch vụ cầm đồ Lê  Cảnh  

(Thôn 7, xã M'Drắk)
Trực tiếp



358
Công an xã 

M’Drắk
Qúy I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Dịch vụ cầm đồ Hoàng Vũ 

(thôn 16, xã M’Drắk)
Trực tiếp

359
Công an xã 

M’Drắk
Qúy I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Dịch vụ cầm đồ Thành Công 

(Thôn 11, xã M'Drắk)
Trực tiếp

360
Công an xã 

EaKly
Quý I/2026

Các loại giấy tờ pháp lý (Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở; 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

toàn phòng cháy chữa cháy (hoặc 

biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện 

về PCCC) do cơ quan có thẩm quyền 

cấp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh trật tự do cơ quan Công an 

cấp; Các giấy tờ liên quan đến hợp 

đồng lao động người Việt Nam…)

- Việc chấp hành pháp luật trong quy 

định pháp luật về tuyển, ký hợp đồng 

lao động theo quy định của Bộ luật 

lao động.

- Kiểm tra, đối chiếu sổ theo dõi, việc 

ghi chép, báo cáo của cơ sở và số 

khách thực tế, khách người nước 

ngoài; kiểm tra nhân viên làm việc tại 

cơ sở (nếu có), việc cơ sở kinh doanh 

thực hiện báo cáo lưu trú đến cơ quan 

công an…

- Việc báo cáo hàng quý về tình hình 

ANTT của các cơ sở.

Nhà nghỉ Bên Hồ, thôn 10. Trực tiếp



361
Công an xã 

EaKly
Quý I/2026

Các loại giấy tờ pháp lý (Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở; 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

toàn phòng cháy chữa cháy (hoặc 

biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện 

về PCCC) do cơ quan có thẩm quyền 

cấp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh trật tự do cơ quan Công an 

cấp; Các giấy tờ liên quan đến hợp 

đồng lao động người Việt Nam…)

- Việc chấp hành pháp luật trong quy 

định pháp luật về tuyển, ký hợp đồng 

lao động theo quy định của Bộ luật 

lao động.

- Kiểm tra, đối chiếu sổ theo dõi, việc 

ghi chép, báo cáo của cơ sở và số 

khách thực tế, khách người nước 

ngoài; kiểm tra nhân viên làm việc tại 

cơ sở (nếu có), việc cơ sở kinh doanh 

thực hiện báo cáo lưu trú đến cơ quan 

công an…

- Việc báo cáo hàng quý về tình hình 

ANTT của các cơ sở.

Nhà nghỉ Bên Hồ, thôn 10. Trực tiếp



362
Công an xã 

EaKly
Quý I/2026

Các loại giấy tờ pháp lý (Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở; 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

toàn phòng cháy chữa cháy (hoặc 

biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện 

về PCCC) do cơ quan có thẩm quyền 

cấp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh trật tự do cơ quan Công an 

cấp; Các giấy tờ liên quan đến hợp 

đồng lao động người Việt Nam…)

- Việc chấp hành pháp luật trong quy 

định pháp luật về tuyển, ký hợp đồng 

lao động theo quy định của Bộ luật 

lao động.

- Kiểm tra, đối chiếu sổ theo dõi, việc 

ghi chép, báo cáo của cơ sở và số 

khách thực tế, khách người nước 

ngoài; kiểm tra nhân viên làm việc tại 

cơ sở (nếu có), việc cơ sở kinh doanh 

thực hiện báo cáo lưu trú đến cơ quan 

công an…

- Việc báo cáo hàng quý về tình hình 

ANTT của các cơ sở.

Nhà nghỉ Lan Chi, thôn Chợ

363
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Khách sạn Hướng Dương Trực tiếp

364
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Xóm Rớ Trực tiếp



365
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Bình An Trực tiếp

366
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Nam Hưng Trực tiếp

367
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Tâm Đan Trực tiếp

368
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Nguyên Hân Trực tiếp

369
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Trâm Anh Trực tiếp

370
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Mê Ly Trực tiếp

371
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Homestay Trại Hoa Vàng Trực tiếp

372
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Homestay De Vcharm Trực tiếp

373
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Homestay ANNAS Trực tiếp

374
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Homestay Tropical PY Trực tiếp



375
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ 07 Trực tiếp

376
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Homestay Trúc Quỳnh Trực tiếp

377
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Bình Phú Trực tiếp

378
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Vy Vy Trực tiếp

379
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Tấn Phát Trực tiếp

380
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Anh Và Em Trực tiếp

381
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Như Duy Trực tiếp

382
Tổ CSKV Phú 

Yên
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT theo quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Nhà nghỉ Thiên Thanh Trực tiếp

383
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 

96

KHÁCH SẠN BẢO ÁNH Trực tiếp

384
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

KHÁCH SẠN STARFISH 

TUY HOÀ
Trực tiếp



385
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ HOÀNG TÂM Trực tiếp

386
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ HỒNG ANH Trực tiếp

387
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

KHÁCH SẠN VY NGỌC 

HÂN
Trực tiếp

388
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

KHÁCH SẠN VI QUÝ Trực tiếp

389
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

KHÁCH SẠN KHẢ CHÂU Trực tiếp

390
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ THANH TRỊNH Trực tiếp

391
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ HOA HỒNG Trực tiếp

392
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ PHÚ LỢI Trực tiếp

393
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ TỰ NHIÊN Trực tiếp

394
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ VIP 79 Trực tiếp



395
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ AN BÌNH Trực tiếp

396
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

HOMESTAY "HANDSTAY" Trực tiếp

397
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ HOÀNG VÂN 2 Trực tiếp

398
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

KHÁCH SẠN MIỀN TRUNG Trực tiếp

399
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ SAO ANH Trực tiếp

400
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ TRI NGỘ Trực tiếp

401
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ BẢO TRÂN Trực tiếp

402
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ THANH SINO Trực tiếp

403
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ HOA MAI Trực tiếp

404
Tổ CSKV Bình 

Kiến
Quý I/2026

Kiểm tra điều kiện về ANTT  quy 

định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

NHÀ NGHỈ 76 Trực tiếp


